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Víi thµnh phÇn Héi ®ång xét xử s¬ thÈm gåm cã: 

ThÈm ph¸n – Chñ täa phiªn tßa: Bµ Phan ThÞ §ãa.                                               

C¸c Héi thÈm nh©n d©n:  

1. Ông  Trần Minh Chính  

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Thu. 

- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Tiến Mạnh, Thư ký Toà án nhân dân Huyện 

Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 

 - Đại diện VKSND huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An tham gia phiên toà: Bà Vũ 

Thị Kiều - Kiểm sát viên. 

Ngµy 16 th¸ng 8 n¨m 2017 t¹i trô së Tòa án nhân dân huyện Quúnh Lưu, tØnh 

NghÖ An më phiªn tßa xÐt xö s¬ thÈm vô ¸n h×nh sù thô lý sè 39/HSST ngµy 21/7/2017 
®èi víi các bÞ c¸o: 

1.Hä vµ tªn: Lê Văn L,  Sinh năm 1985; nơi ĐKNKTT và chỗ ở: Xóm 20, xã Q.V, 

huyện Q.L, tỉnh Nghệ An; trình độ văn hoá: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con 

ông: Lê Văn Ph, sinh năm 1960, con bà: Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1960; anh chị em ruột: 

Có 4 người, bị cáo là con thứ 2 trong gia đình; vợ: Hồ Thị H, sinh năm 1987; con: Có 05 

người, lớn nhất sinh năm 2007, nhỏ nhất sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo 

bị tạm giữ từ ngày 08/02/2017 đến ngày 17/02/2017 thì được tại ngoại. Có mặt. 

2. Họ và tên: Nguyễn Đình D, sinh năm 1976; nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Xóm 20, xã 

Q.V, huyện Q.L, tỉnh Nghệ An; trình độ văn hóa: 9/12; nghề nghiệp: làm ruộng; con 

ông: Nguyễn Đình C, sinh năm 1946 và con bà Nguyễn Thị Th (chết); anh chị em ruột: 

Có 07 người, bị cáo là con thứ  3 trong gia đình; vợ: Lê Thị D, sinh năm 1977; con: Có 

3 người, lớn nhất sinh năm 1998, nhỏ nhất sinh năm 2007; tiền án, tiền sự: Không; bị 

cáo tại ngoại. Có mặt. 

*  Người bị hại:  

1. Nguyễn Đình Ng, sinh năm 1998.  Có mặt. 

Địa chỉ: Xóm 20, xã Q.V, huyện Q.L, tỉnh Nghệ An. 

2. Lê Văn L, sinh năm 1971. Có mặt. 

Địa chỉ: Xóm 20, xã Q.V, huyện Q.L, tỉnh Nghệ An. 

NHËN THÊY 

 
BÞ c¸o Lê Văn L và Nguyễn Đình D bÞ ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn Quúnh Lưu 

truy tè vÒ hµnh vi ph¹m téi như sau: 



Vào khoảng 11 giờ ngày 08/02/2017, Lê Văn L sang nhà Nguyễn Đình D để nói 

chuyện sao lại lấp đường ống nước chạy qua nhà D. Khi đến đầu ngõ L gặp D  và chị D 

để hỏi nguyên nhân thì D và chị D trả lời “Do đi xem bói  về thấy nói đường ống nước 

chảy qua nhà ảnh hưởng đến việc làm ăn nên lấp lại”, sau đó giữa D và L xẩy ra mâu 

thuẩn, cãi nhau nên L chạy sang nhà ông Lê Văn Ng lấy một chiếc dao rồi chạy lại đầu 

ngõ nhà D, đúng lúc đó thì Nguyễn Đình Ng là con trai của D vừa đi xe máy về đến đầu 

ngõ, Ng nói “Đất nhà ai thì người đó có quyền lấp” rồi giữa L và Ng xẩy ra cải vả. Cùng 

lúc đó ông Lê Văn L đi ngang qua thấy sự việc nên dừng lại, ông L nhặt sò và đá ném 

vào người Nguyễn Đình D, D nhặt ½ viên sò táp lô ném lại vào phía sau đầu của ông L 

gây chảy máu. Thấy vậy Lê Văn L dùng dao chém hai nhát vào bàn tay phải và khủyu tay 

trái của Nguyễn Đình Ng khiến Ng bị thương. Sau khi chém Ng xong, L cầm dao chạy 

sang nhà ông Lê Văn Ng quăng tại đó. Ông Lê Văn L và Nguyễn Đình Ng được mọi 

người đưa đi cấp cứu tại bệnh viên đa khoa huyện Quỳnh Lưu, sau đó Nguyễn Đình Ng 

chuyển đến bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An để điều trị. 

Ngày 10/02/2017, Nguyễn Đình Ng có đơn yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can 

đối với Lê Văn L. Ngày 09/3/2017 Lê Văn L có đơn yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can 

đối với Nguyễn Đình D. 

Ngày 13/02/2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu ra quyết định trưng 

cầu giám định tỷ lệ thương tật của Nguyễn Đình Ng do Lê Văn L gây nên. Tại bản kết 

luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm pháp y- Sở y tế tỉnh Nghệ An kết 

luận: 

- Chấn thương bàn tay phải gây cụt hai đốt ngoài ngón 3 và gãy xương đốt II ngón 

3 dẫn đến cứng một khớp liên đốt ngón 2. 

- Chấn thương tay trái gây gãy một phần đầu trên xương trụ và để lại sẹo vết 

thương không ảnh hưởng đến chức năng. 

Tổng tỷ lệ tổn hại sức khỏe do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 12%. 

Tại kết quả biện luận dấu vết ngày 22/5/2017 của Trung tâm pháp y- Sở y tế Nghệ 

An nhận định “Cơ chế vật gây nên tất cả các thương tích trên bàn tay và khuỷu tay 

Nguyễn Đình Ng là do vật sắc như dao, kiếm” gây nên. 

Ngày 28/3/2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu ra quyết định trưng 

cầu giám định tỷ lệ thương tật của Lê Văn L do Nguyễn Đình D gây nên. Tại kết luận  

giám định pháp y về thương tích của Trung tâm pháp y - Sở y tế Nghệ An kết luận: Vết 

thương chẩm trái gây chấn động não kết quả điều trị ổn định, không để lại di chứng. Tỷ 

lệ tổn hại sức khỏe do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 05%. 

Tại kết quả biện luận dấu vết ngày 08/6/2017 của Trung tâm pháp y- Sở y tế Nghệ 

An nhận định “Cơ chế vật gây nên tất cả các thương tích trên vùng chẩm của Lê Văn L là 

do vật cứng, hình thù không xác định gây nên”. 

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn L và Nguyễn Đình D đã khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội “Cố ý gây thương tích của mình”. 

Từ nội dung trên, tại bản cáo trạng số: 41/VKS- HS, ngày 20 tháng 7 năm 2017 

của Viện kiểm sát nh©n dân huỵên Quỳnh Lưu ®· truy tố các bị cáo: Lê Văn L về tội “Cố 

ý gây thương tích” theo khoản 2 Điều 104 Bộ luật hình sự; Nguyễn Đình D về tội “Cố ý 

gây thương tích” theo điểm a khoản 1 Điều 104 Bộ luật hình sự. 



Tại phiên Toà hôm nay, kết thúc phần xét hỏi, Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại 

phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố đối với các bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên 

bố các bị cáo: Lê Văn L và Nguyễn Đình D ph¹m téi "Cố ý gây thương tích". Đề nghị: 

 Áp dụng khoản 2 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 60 Bộ luật 

hình sự.  

Xử phạt: Bị cáo Lê Văn L từ 24 tháng đến 30 tháng tù cho hưởng án treo, thử 

thách từ 48 tháng đến 60 tháng. 

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 104; điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 60 

Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Nguyễn Đình D từ tháng 06 tháng đến 09 tháng tù cho hưởng án treo, thử 

thách từ 12 tháng đến 18 tháng. 

Về trách nhiệm dân sự:  

+ Chấp nhận sự thỏa thuận về việc bồi thường giữa bị cáo Lê Văn L và bị hại 

Nguyễn Đình Ng về việc bị cáo L bồi thường cho anh Ng số tiền 55.000.000 đồng. 

+ Đối với yêu cầu bồi thường của bị hại Lê Văn L: 

 Việc cố ý gây thương tích của Nguyễn Đình D có một phần lỗi của người bị hại 

Lê Văn L nên cần buộc ông L phải chịu 1/3 lỗi. Buộc bị cáo Nguyễn Đình D phải bồi 

thường cho bị hại Lê Văn L tổng toàn bộ số tiền chi phí hợp lý là: 1.757.249.8 đồng. 

+  Buộc bị hại Lê Văn L phải bồi thường tiền thuốc cho bị cáo Nguyễn Đình D số 

tiền là: 311.000 đồng.  

+ Nguyễn Đình D yêu cầu Lê Văn L hỗ trợ cho Nguyễn Đình Ng số tiền 

20.000.000 không đi lao động kiếm sống được. Xét thấy Lê Văn L không phải là người 

gây thiệt hại cho anh Ng nên không có căn cứ để buộc Lê Văn L phải bồi thường nên 

không chấp nhận. 

Về vật chứng: 

- Tuyên trả lại cho ông Lê Văn Ng 01 (một) chiếc dao làm bằng sắt, dài 40cm, cán 

và lưỡi liền nhau, cán hình trụ tròn dài 11 cm, lưỡi dao hình chữ nhật dài 29cm;  

- Tuyên tịch thu tiêu hủy 01 (một) viên sò táp lô kích thước 12cm x 13cm x6cm; 

01 (một) viên đá hình khối hộp, kích thước 10cm x 5cm x 3cm. Tất cả vật chứng trên 

không còn giá trị sử dụng. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết 

quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của 

kiểm sát viên, bị cáo, người bị hại và những người tham gia tố tụng khác. 

                                                                  

XÐt thÊy 

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay các bị cáo Lê Văn L và 

Nguyễn Đình D đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản 

cáo trạng đã truy tố. 

Xét lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai của 

các bị cáo trong quá trình điều tra, phù hợp với lời khai của người bị hại, người làm 

chứng, phù hợp với thời gian, địa điểm và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có 

trong hồ sơ vụ án thể hiện: Vào khoảng 11 giờ 15 phút ngày 08/02/2017, Lê Văn L đã 

sang nhà Nguyễn Đình D để nói chuyện về việc lấp đường ống nước. Giữa Nguyễn Đình 

D, Lê Văn L và Nguyễn Đình Ng xảy ra mâu thuẫn. Cùng lúc ông Lê Văn L đi ngang qua 



dùng đá, sò táp lô ném Nguyễn Đình D, Nguyễn Đình D dùng ½ viên sò táp lô ném ông 

Lê Văn L gây tỷ lệ thương tật tại thời điểm giám định là 5%. Thấy vậy, Lê Văn L dùng 

dao chém hai nhát vào bàn tay phải và khuỷu tay trái của Nguyễn Đình Ng gây tỷ lệ 

thương tật tại thời điểm giám định là 12%. Do đó có đủ cơ sở để kết luận hành vi của bị 

cáo Lê Văn L đã phạm tội "Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 Điều 104 Bộ luật hình sự 

và bị cáo Nguyễn Đình D phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a khoản 1 Điều 104 

Bộ luật hình sự như kết luận của Kiểm sát viên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng 

pháp luật. 

Bị cáo Lê Văn L đã dùng dao chém vào tay Ng gây tổn hại sức khỏe đến 12%, tuy 

thương tích dưới 31% nhưng thuộc tình tiết “dùng hung khí nguy hiểm” theo hướng dẫn 

tại tiểu mục 2.2 mục 2 phần I Nghị quyết số 02/2003/NQ/HĐTP của Hội đồng thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao ngày 17/4/2003 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật 

hình sự. Vì vậy hành vi của Lê Văn L đã phạm vào khoản 2 Điều 104 Bộ luật hình sự về 

tội cố ý gây thương tích. 

Bị cáo Nguyễn Đình D đã dùng sò ném vào đầu ông L gây tổn hại sức khỏe là 5%, 

tuy thương tích dưới 11% nhưng thuộc tình tiết dùng hung khí nguy hiểm. Vì vậy hành vi 

của Nguyễn Đình D đã phạm vào điểm a khoản 1 Điều 104 Bộ luật hình sự về tội Cố ý 

gây thương tích. 

Xét, hành vi cố ý gây thương tích của các bị cáo Lê Văn L và Nguyễn Đình D là 

nguy hiểm cho xã hội, không những trực tiếp gây thiệt hại về sức khỏe cho người khác 

mà còn làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Do đó cần phải 

lên một mức án nghiêm để giáo dục đối với các bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung. 

Xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với từng 

bị cáo thì thấy: 

Đối với Lê Văn L không có tình thiết tăng nặng, nguyên nhân dẫn đến hành vi Cố 

ý gây thương tích xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ giữa hai gia đình trong việc đường ống dẫn 

nước của nhà bị cáo L chạy qua nhà nhà bị cáo D (bố của bị hại Ng). Tuy nhiên do nóng 

tính, không kiềm chế được bản thân nên bị cáo đã gây ra thương tích cho anh Ng tổn hại 

đến 12% sức khỏe. Vì vậy đối với bị cáo cần phải lên một mức án nghiêm để cải tạo, giáo 

dục bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung. Tuy nhiên trong quá trình điều tra và tại phiên 

tòa hôm nay, bị cáo đã khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của 

mình. Sau khi gây thiệt hại về sức khỏe cho anh Ng bị cáo đã thăm hỏi động viên và xin 

lỗi gia đình anh Ng,  bồi thường một phần thiệt hại cho người bị hại và đã ra cơ quan điều 

tra để đầu thú. 

Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, điểm p khoản 

1 và khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết 

phải cách ly bị cáo ra ngoài xã hội mà cho bị cáo được hưởng án treo, giao bị cáo cho 

chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục là đủ. 

Đối với Nguyễn Đình D không có tình tiết tăng nặng, nguyên nhân dẫn đến hành 

vi cố ý gây thương tích xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ giữa bị cáo D và bị cáo L (là cháu của 

bị hại Lê Văn L). Việc gây thương tích giữa bị cáo D một phần lỗi là do bị hại L đã có 

hành vi ném đá và sò đối với bị cáo trước nên do không kiềm chế được bản thân đã dẫn 

đến việc gây án. Vì vậy đối với bị cáo D cũng cần phải lên một mức án nghiêm và phù 

hợp với hành vi phạm tội của bị cáo để giáo dục bị cáo trở thành người tốt và phòng ngừa 



chung trong xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo 

khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, phạm tội lần đầu 

thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, người bị hại Lê Văn L cũng có lỗi, bố của bị cáo D 

được tặng kỹ niệm chương chiến sỹ trường sơn đường Hồ Chí Minh và được tặng bằng 

khen đã có thành tích trong cuộc chống Mỹ cứu nước nên cũng cần xem xét, giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo, không cần thiết phải cách ly bị cáo ra ngoài xã hội mà cho bị cáo 

cải tạo tại địa phương cũng đủ răn đe, giáo dục đối với bị cáo. 

Không khấu trừ thu nhập đối với bị cáo D vì bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, phải 

bỏ ra một số tiền lớn để chăm sóc cho con là bị hại Nguyễn Đình Ng do bị cáo Lê Văn L 

đã gây ra. 

Về trách nhiệm dân sự:  

+ Bị hại Nguyễn Đình Ng yêu cầu bị cáo Lê Văn L phải bồi thường thiệt hại về sức 

khỏe, tiền công người chăm sóc, tiền thuê xe đi về, tiền chi phí khám chữa bệnh, tiền mua 

thuốc và thủ tục xuất nhập viện, tiền thu nhập bị mất trong thời gian điều trị với tổng số 

tiền là 101.000.000đ (Một trăm linh một triệu đồng). Trong quá trình điều tra, bị cáo L đã 

bồi thường thiệt hại cho gia đình Ng số tiền 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng), anh Ng 

tiếp tục yêu cầu bị cáo Lịnh bồi thường số tiền 86.000.000đ (tám mươi sáu triệu đồng). 

Tại phiên tòa hôm nay người bị hại anh Nguyễn Đình Ng và bị cáo Lê Văn L đã 

thỏa thuận mức bồi thường toàn bộ thiệt hại về sức khỏe cho anh Ng ngoài số tiền đã bồi 

thường là 15.000.000 đồng, nay bồi thường thêm một khoản tiền là  55.000.000 đồng cần 

nên chấp nhận. 

+ Bị hại Lê Văn L yêu cầu bị cáo Nguyễn Đình D phải bồi thường  tiền chi phí 

khám chữa bệnh, tiền mất thu nhập, tiền công người chăm sóc, tiền bồi dưỡng sức khỏe, 

tiền tổn thất tinh thần do sức khỏe bị xâm hại, thiệt hại do không thể đi làm được với tổng 

số tiền là 8.910.000đ. Tại phiên tòa các bên không thỏa thuận được mức bồi thường, 

HĐXX xét thấy: 

  - Đối với chi phí hợp lý tiền thuốc, viện phí: Tại bảng kê chi phí khám, chữa bệnh 

nội trú của Bệnh viên đa khoa huyện Quỳnh Lưu từ ngày 08/02/2017 đến ngày 

17/02/2017 bệnh nhân phải trả 427.249,8đ; tiền viện phí 47.000 đ. Tổng là: 474.249,8đ. 

- Đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại do không đi làm được: Tại biên bản xác 

minh cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị hại L thừa nhận có thu nhập bình quân mỗi 

tháng 4.000.000đ/tháng = 133.000đ/ngày. Bị hại L yêu cầu 200.000đ/ngày là không có 

cơ sở. Bị hại L phải điều trị và không thể đi làm được từ ngày 08/02/2017 đến ngày 

17/02/2017 là 10 ngày x 133.000đ = 1.330.000đ. 

- Đối yêu với yêu cầu tiền công người chăm sóc: trong quá trình điều trị nội trú, bị 

hại L cần có người chăm sóc, do vậy cần chấp nhận một khoản tiền công của người chăm 

sóc bằng với công mất thu nhập của bị hại là 133.000/ngày x 10 ngày = 1.330.000đ. 

- Đối với tiền thuê xe cấp cứu, chụp cắt lớp vi tính tại bệnh viện Minh An, trong 

quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị hại không cung cấp được các hóa 

đơn, chứng từ tuy nhiên đây là chi phí thực tế cần chấp nhận cho bị hại số tiền chụp cắt 

lớp vi tính 800.000 đồng, thiền thuê xe 150.000 đồng. 

- Đối với bồi dưỡng và phục hồi sức khỏe: Trong thời gian điều trị ông L cần bồi 

dưỡng thêm về sức khỏe do đó chấp nhận cho ông L một phần tiền bồi dưỡng thêm về 



sức khỏe là 1.000.000đ. Thương tích của ông L do bị cáo D gây ra phải điều trị tại bệnh 

viên, tuy tổn thất tinh thần không lớn nhưng dẫu sao cũng gây ra lo lắng, đau đớn cho 

ông L vì vậy cần buộc bị cáo D phải bồi thường một khoản tiền để bù đắp tổn thất tinh 

thần là 1.000.000đ. 

Tổng số tiền bị cáo D phải bồi thường cho ông L bao gồm: Tiền thuốc là 

474.249,8đ + Tiền thuê xe là 150.000đ + tiền chụp cắt lớp vi tính là 800.000đ + tiền thu 

nhập bị mất là 1.330.000đ + tiền thu nhập bị mất của người chăm sóc là 1.330.000đ + 

tiền bồi dưỡng sức khỏe là 1.000.000đ + tiền tổn thất tinh thần là 1.000.000đ = 

6.084.249,8đ. 

 Nguyên nhân bị cáo D gây ra thương tích cho bị hại L cũng có một phần lỗi của bị 

hại L đã dùng sò, đá ném bị cáo D trước. Do đó ông L phải chịu 1/3 thiệt hại là 

6.084.249,8đ : 3= 2.028.083đ. Buộc D phải bồi thường cho ông L số tiền là 4.056.211đ. 

+ Bị cáo Nguyễn Đình D yêu cầu bị hại Lê Văn L phải bồi thường: Tiền thuốc 

629.000đ. 

Căn cứ vào các hóa đơn, chứng từ, các biên lai thu tiền viện phí và đi lại thì thấy:  

Tại bảng kê chi phí khám chữa bệnh ngoại trú của bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh 

Lưu ngày 17/02/2017 thì số tiền bệnh nhân phải trả là 91.000đ; đơn thuốc ngày 

08/02/2017 là 220.000đ. Tổng tiền phải trả là 311.000đ. Đây là chi phí hợp lý nên cần 

buộc bị hại Lê Văn L phải chịu. 

Như vậy bị cáo D phải bồi thường cho bị hại L số tiền là 4.056.211đ – số tiền 

thuốc ông L phải bồi thường gây thương tích cho bị cáo D là 311.000 đồng = 3.745.211 

đồng. Buộc D phải bồi thường cho ông L số tiền còn lại là 3.745.211 đồng. 

Đối với yêu cầu buộc Lê Văn L hỗ trợ cho Nguyễn Đình Ng số tiền 20.000.000 

đồng không đi lao động kiếm sống được. Xét thấy Lê Văn L không phải là người gây 

thiệt hại cho anh Ng nên không có căn cứ để buộc Lê Văn L phải bồi thường nên không 

chấp nhận. 

Về xử lý vật chứng: 

- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) chiếc dao làm bằng sắt, dài 40cm, cán và lưỡi liền 

nhau, cán hình trụ tròn dài 11 cm, lưỡi dao hình chữ nhật dài 29cm; 01 (một) viên sò táp 

lô kích thước 12cm x 13cm x6cm; 01 (một) viên đá hình khối hộp, kích thước 10cm x 

5cm x 3cm. Tất cả vật chứng trên không còn giá trị sử dụng. 

Về án phí: Các bị cáo phải nộp tiền án phí theo qui định của pháp luật. 

        Vì các lẽ trên 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Tuyên bố các bị cáo: Lê Văn L và Nguyễn Đình D phạm tội: "Cố ý gây thương 

tích".  

Áp dụng khoản 2 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 60 Bộ luật 

hình sự. 

Xử phạt: Lê Văn L 24  (Hai bốn) tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 48 (Bốn 

tám) tháng. Thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 



Giao bị cáo Lê Văn L cho UBND xã Q.V, huyện Q.L, tỉnh Nghệ An giám sát trong 

thời gian thử thách án treo. Gia đình bị cáo L phối hợp với chính quyền địa phương trong 

việc giám sát, giáo dục đối với bị cáo. 

Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại 

khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự. 

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 104; điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 31 

Bộ luật hình sự: 

Xử phạt: Nguyễn Đình D 12 (Mười hai) tháng cải tạo không giam giữ. Thời gian 

cải tạo không giam giữ tính từ ngày chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú nhận được 

quyết định thi hành án và bản sao bản án. 

Giao bị cáo Nguyễn Đình D cho UBND xã Q.V, huyện Q.V, tỉnh Nghệ An giám 

sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo D có trách nhiệm 

phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. 

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng các Điều 584,585, 590 Bộ luật dân sự năm 

2015. 

[1].  Buộc bị cáo Lê Văn L phải bồi thường cho anh Nguyễn Đình Ng số tiền là: 

55.000.000đ (Năm mươi lăm triệu đồng). 

[2]. Buộc bị cáo Nguyễn Đình D phải bồi thường cho ông Lê Văn L số tiền là: 

3.745.211đ (Ba triệu bảy trăm bốn lăm nghìn hai trăm mười một đồng). 

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ 

quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn 

yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho 

người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng 

bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo 

mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Trường hợp quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế 

thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Về vật chứng: Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự; Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự. 

- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) chiếc dao làm bằng sắt, dài 40cm, cán và lưỡi liền 

nhau, cán hình trụ tròn dài 11 cm, lưỡi dao hình chữ nhật dài 29cm; 01 (một) viên sò táp 

lô kích thước 12cm x 13cm x 6cm; 01 (một) viên đá hình khối hộp, kích thước 10cm x 

5cm x 3cm. Tất cả vật chứng trên không còn giá trị sử dụng. 

 (Các vật chứng có đặc điểm phản ánh như trong biên bản giao nhận vật chứng. Hiện 

đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Quỳnh Lưu theo biên bản giao nhận 

vật chứng ngày 20/7/2017). 

Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 147 Bộ luật tố tụng 

dân sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội ngày 

30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án. 

Buộc các bị cáo: Lê Văn L và Nguyễn Đình D mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai 

trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 



Buộc bị cáo Lê Văn L phải chịu án phí dân sự sơ thẩm: 2.750.000đ (hai triệu bảy 

trăm năm mươi nghìn đồng). 

Buộc bị cáo Nguyễn Đình D phải chịu án phí dân sự sơ thẩm: 300.000đ (ba trăm 

ngàn đồng). 

Những người có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh 

Nghệ An trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.  
 

                                                                                              T/M Héi ®ång xÐt xö 

N¬i nhËn;                                                                                  ThÈm ph¸n – Chñ to¹ phiªn toµ 
- VKS. Q.Lưu; 

- THA. QL;                                                                                                           (Đã ký) 

- CA Quỳnh Lưu; 

- Những người tham gia tố tụng; 

-PGĐ kiểm tra TA tỉnh Nghệ An; 

- Sở tư pháp tỉnh Nghệ An; 

- Lưu HS – VP.                                                                                                Phan  Thị  Đoá                                                                                                                   

                                                                                 

 
 


